
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,262.73 -0.57% 11.58%
HNX 235.45 -0.80% 2.37%
VN30 1,271.07 -0.71% 12.32%
UPCOM 91.24 -0.59% 4.18%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -237.31
Tổng GTGD (tỷ) 27,697.77 4.57% 46.58%

INTRADAY VNINDEX 6/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,910 -0.45% 12.19%
FUEMAV30 15,080 -0.46% 12.12%
FUESSV30 15,550 -0.19% 12.19%
FUESSV50 18,000 -1.10% 6.01%
FUESSVFL 20,840 -0.57% 13.26%
FUEVFVND 29,860 -0.47% 14.71%
FUEVN100 17,020 -0.47% 11.46%

VN30F2403 1,267 -0.92%
VN30F2404 1,267 -0.78%
VN30F2406 1,267 -0.80%
VN30F2409 1,266 -0.79%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 40,090.78 -0.02% 19.80%
Shanghai 3,039.93 -0.26% 2.62%
Hang Seng 16,438.09 1.70% -2.09%
Kospi 2,641.49 -0.30% -1.06%
BSE Sensex 74,041.55 0.49% 2.99%
STI (Singapore) 3,136.14 0.93% -2.90%
SET (Thái Lan) 1372.24 0.95% -4.27%
Dầu Brent ($/thùng) 82.61 0.88% 4.78%
Vàng ($/ounce) 2,126.80 -0.35% 2.41%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.50% 2 -210
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.75% 20 -13

TPCP - 10 năm 2.22% 1 4

USD/VND 24,870 -0.02% 1.47%

EUR/VND 27,577 0.22% 0.73%

CNY/VND 3,500 -0.03% 0.69%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
6/3/2024

Chứng khoán châu Á có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch hôm nay, khi

thị trường đang chờ đợi tín hiệu chính sách từ Bắc Kinh trong phiên họp quốc

hội thường niên kéo dài một tuần.

Chiều 6/3, giá vàng SJC tăng mạnh và trở lại đỉnh lịch sử 81 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay đi ngang ở vùng cao kỷ lục.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán đã có phiên chững lại sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp. 

Hầu hết các nhóm ngành đều gặp áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay, trong 

đó giảm sâu nhất là nhóm bán lẻ và hóa chất. Ở chiều ngược lại, thực phẩm đồ 

uống là ngành hiếm hoi đóng cửa trong sắc xanh.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 95,600     0.10% -1.85% 4,402,065       3,248,660        
BID 54,400     0.00% 0.93% 2,434,513       3,364,823        
CTG 36,100     -0.96% 0.42% 17,804,984     22,203,673      
TCB 42,750     1.30% 1.30% 19,683,062     18,874,724      
VPB 19,400     -1.77% -2.51% 20,639,850     27,779,607      
MBB 24,600     0.00% 0.8% 53,910,384     56,884,719      
HDB 23,450     -0.21% 1.08% 6,252,770       7,679,008        
TPB 19,200     -1.03% -4.00% 19,516,412     22,276,948      
STB 31,550     -1.10% 0.48% 32,191,522     41,056,912      
VIB 21,900     -0.90% -0.90% 9,485,832       11,677,305      
ACB 27,600     -1.25% -1.43% 15,842,314     17,715,171      
SHB 11,800     -0.42% -0.84% 85,590,056     93,732,579      

SSB 22,750     -0.44% -0.87% 2,444,270       2,631,855        
GAS 80,100     1.39% 0.85% 4,405,368       24,292,668      
POW 11,900     0.42% 0.14% 20,607,693     3,638,022        
PLX 36,250     0.83% -0.66% 3,122,836       10,670,996      
VIC 45,300     0.00% -2.93% 7,817,531       20,042,109      
VHM 43,100     -1.26% -7.01% 19,031,283     28,260,610      
VRE 25,850     -3.18% -0.55% 25,524,924     12,514,617      
VNM 71,800     -1.64% 12.59% 8,630,983       11,280,552      
MSN 76,900     1.59% 6.24% 12,992,089     6,871,494        
SAB 61,300     4.07% 4.42% 8,242,783       2,879,496        
BCM 66,200     1.07% 2.00% 3,024,590       1,693,166        
BVH 43,300     0.00% 2.00% 1,773,532       1,693,166        
VJC 103,900  -0.48% 0.48% 639,947           724,530            
FPT 109,100  -1.45% 0.55% 6,128,176       6,106,519        
MWG 48,700     -2.60% 7.51% 22,101,346     25,783,145      
GVR 28,900     -2.69% 0.00% 7,686,133       7,644,739        
SSI 37,100     -0.80% 2.77% 46,740,744     55,406,623      
HPG 30,800     -1.12% 0.65% 50,526,656     49,385,411      
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STB: Theo biểu khảo sát mới nhất, lãi suất huy động của Sacombank tháng 

3/2024 dao động trong khoảng 0,5 - 6,2%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ. 

Trong đó, biểu lãi suất áp dụng cho tiền gửi online cao hơn tiền gửi tại quầy 

0,2%/năm ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Nội dung

Việt Nam là nước xuất khẩu smartphone lớn thứ hai thế giới;

Fed cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra trên thị trường tài chính;

Khuyến khích doanh nghiệp Australia đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam;

UAE đề xuất thiết lập các tuyến thương mại mới do bất ổn ở Biển Đỏ.

Bitcoin rớt mạnh về 61,000 USD sau khi lập kỷ lục mới;

Thông tin về tuyến đường sắt mới đi qua 10 tỉnh thành phía Bắc;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Từ 15/3, PV GAS sẽ cung cấp LNG cho sản xuất công nghiệp theo mô hình 

kinh doanh tích hợp.

VIC: Vingroup sẽ chào bán 20 triệu trái phiếu trong đợt 3, dự kiến thu về 2.000 tỷ 

đồng để cho VinFast vay đầu tư vào dự án sản xuất ô tô.

MSN: Các nhà phân tích JPMorgan đưa ra mức giá mục tiêu cho cổ phiếu MSN 

của Tập đoàn Masan là 102.000 đồng vào tháng 12.2024.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024 

diễn ra sáng 03/03, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát cho biết doanh 

nghiệp đã quyết định đầu tư 3 dự án tại Khu Kinh tế Nam Phú Yên với tổng quy 

mô đầu tư lên tới 120,000 tỷ.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,262.73 -0.57% 11.58%
HNX 235.45 -0.80% 2.37%
VN30 1,271.07 -0.71% 12.32%
UPCOM 91.24 -0.59% 4.18%
Net Foreign buy (B) -237.31
Total trading value (B) 27,697.77 4.57% 46.58%

INTRADAY VNINDEX 3/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,910 -0.45% 12.19%
FUEMAV30 15,080 -0.46% 12.12%
FUESSV30 15,550 -0.19% 12.19%
FUESSV50 18,000 -1.10% 6.01%
FUESSVFL 20,840 -0.57% 13.26%
FUEVFVND 29,860 -0.47% 14.71%
FUEVN100 17,020 -0.47% 11.46%

VN30F2403 1,266.80 -0.92%
VN30F2404 1,267.10 -0.78%
VN30F2406 1,267.00 -0.80%
VN30F2409 1,266.30 -0.79%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 40,090.78 -0.02% 19.80%
Shanghai Component 3,039.93 -0.26% 2.62%
Hang Seng 16,438.09 1.70% -2.09%
Kospi 2,641.49 -0.30% -1.06%
BSE Sensex 74,041.55 0.49% 2.99%
STI (Singapore) 3,136.14 0.93% -2.90%
SET (Thái Lan) 1,372.24 0.95% -4.27%
Brent oil ($/barrel) 82.61 0.88% 4.78%
Gold ($/ounce) 2,126.80 -0.35% 2.41%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 1.50% 2 -210
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.75% 20 -13

10 year-Gov. Bond 2.22% 1 4

USD/VND 24,870 -0.02% 1.47%

EUR/VND 27,577 0.22% 0.73%

CNY/VND 3,500 -0.03% 0.69%
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MARKET BRIEF
3/6/2024

The stock market had a slowdown session after 3 consecutive gaining sessions. 

Most industry groups were facing adjusting pressure today, with the deepest 

decline being in the retail and chemical groups. On the contrary, food and beverage 

was a rare industry that closed in the green.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks had mixed movements today, as the market waited for policy signals

from Beijing during its week-long annual parliamentary session.

On the afternoon of March 6, SJC gold price increased sharply and returned to its 

historic peak of 81 million VND/tael. Meanwhile, the price of gold rings today was 

moving sideways at a record high.
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SELECTED NEWS

OECD Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 95,600     0.10% -1.85% 4,402,065       3,248,660        
BID 54,400     0.00% 0.93% 2,434,513       3,364,823        
CTG 36,100     -0.96% 0.42% 17,804,984     22,203,673      
TCB 42,750     1.30% 1.30% 19,683,062     18,874,724      
VPB 19,400     -1.77% -2.51% 20,639,850     27,779,607      
MBB 24,600     0.00% 0.8% 53,910,384     56,884,719      
HDB 23,450     -0.21% 1.08% 6,252,770       7,679,008        
TPB 19,200     -1.03% -4.00% 19,516,412     22,276,948      
STB 31,550     -1.10% 0.48% 32,191,522     41,056,912      
VIB 21,900     -0.90% -0.90% 9,485,832       11,677,305      
ACB 27,600     -1.25% -1.43% 15,842,314     17,715,171      
SHB 11,800     -0.42% -0.84% 85,590,056     93,732,579      
SSB 22,750     -0.44% -0.87% 2,444,270       2,631,855        
GAS 80,100     1.39% 0.85% 4,405,368       24,292,668      
POW 11,900     0.42% 0.14% 20,607,693     3,638,022        
PLX 36,250     0.83% -0.66% 3,122,836       10,670,996      
VIC 45,300     0.00% -2.93% 7,817,531       20,042,109      
VHM 43,100     -1.26% -7.01% 19,031,283     28,260,610      
VRE 25,850     -3.18% -0.55% 25,524,924     12,514,617      
VNM 71,800     -1.64% 12.59% 8,630,983       11,280,552      
MSN 76,900     1.59% 6.24% 12,992,089     6,871,494        
SAB 61,300     4.07% 4.42% 8,242,783       2,879,496        
BCM 66,200     1.07% 2.00% 3,024,590       1,693,166        
BVH 43,300     0.00% 2.00% 1,773,532       1,693,166        
VJC 103,900  -0.48% 0.48% 639,947           724,530            
FPT 109,100  -1.45% 0.55% 6,128,176       6,106,519        
MWG 48,700     -2.60% 7.51% 22,101,346     25,783,145      
GVR 28,900     -2.69% 0.00% 7,686,133       7,644,739        
SSI 37,100     -0.80% 2.77% 46,740,744     55,406,623      
HPG 30,800     -1.12% 0.65% 50,526,656     49,385,411      
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Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

GAS: From March 15, PV GAS will provide LNG for industrial production according to 

an integrated business model.

VIC: Vingroup will offer 20 million bonds in phase 3, expected to earn VND2,000 

billion to lend to VinFast to invest in automobile production projects.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: JPMorgan analysts set a target price for MSN stock of VND102,000 in 

December 2024.

HPG: At the Conference to announce the Planning and Investment Promotion of Phu 

Yen province in 2024 taking place on the morning of March 3, Mr. Tran Dinh Long - 

Chairman of Hoa Phat said that the business has decided to invest in 3 projects in 

the Southern Phu Yen with total investment scale of up to VND120,000 billion.

STB: According to the latest survey, Sacombank's deposit interest rate in March 

2024 ranges from 0.5 - 6.2%/year for the form of receiving interest at the end of the 

period. In particular, the interest rate applicable to online deposits is 0.2%/year 

higher than over-the-counter deposits for terms of 1 month or more.

UAE proposes to establish new trade routes due to instability in the Red Sea.

Vietnam is the world's second largest smartphone exporter;

Information about the new railway passing through 10 Northern provinces;

Encourage Australian businesses to invest in renewable energy in Vietnam;

Bitcoin plummets after setting new record;

Fed warns about possible risks in financial markets;
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